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TÒA ÁN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN VŨNG LIÊM                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TỈNH VĨNH LONG 
 

Bản án số: 120/2023/HNGĐ-ST 

Ngày: 10 – 7 – 2023     

“ V/v Tranh chấp hôn nhân và gia đình” 

  

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VŨNG LIÊM, TỈNH VĨNH LONG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Kim Mỡn.   

Các Hội thẩm nhân dân:             

1. Bà Trần Thị Thu Hà. 

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Tr  ng Tuy t V n – Th     T   án nh n d n huy n 

V ng  i m  t nh V nh  ong  

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n hu  n   ng  iêm  t nh   nh Long  hông 

th m gi  phi n t  . 

Ngày 10 tháng 7 năm 2023  tại trụ sở T   án nh n d n huy n V ng  i m xét xử 

s  thẩm công  h i vụ án hôn nh n và gi  đình thụ l  số: 67/2023/TLST - HNGĐ ngày 

15 tháng 02 năm 2023 về “Tranh chấp hôn nhân và gia đình”  theo quy t định đ   vụ 

án r  xét xử số: 166/2023/QĐXX - ST ngày 20 tháng 6 năm 2023 giữ  các đ  ng sự: 

- Nguyên đơn: Ông Đoàn Thanh D (Đoàn Thanh D)  sinh năm: 1969 (Vắng  có 

đ n xin vắng mặt). 

Đị  ch  c  trú: Khóm 2  thị trấn T  huy n B  t nh L.  

- Bị đơn: Bà Lê Thị Mỹ H  sinh năm: 1967 (Vắng mặt).  

Đị  ch  c  trú: ấp H  xã N  huy n V  t nh L.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  Nguyên đơn ông Đoàn Thanh D (D1) trình bày:  

 - Về mối qu n h  hôn nh n: Ông và bà H hôn nh n hình thành là do tự tìm hiểu, 

có tổ chức đám c ới năm 1998 và đăng      t hôn tại UBND thị trấn T vào ngày 

05/9/1998  S u ngày c ới bà H sống b n gi  đình ông  Thời gi n đầu chung sống hạnh 

phúc  đ n năm 2017 phát sinh m u thuẫn  Nguy n nh n do vợ chồng bất đồng qu n 

điểm trong cuộc sống  h y cự cải dẫn đ n tình cảm ph i nhạt  ông bà đã ly th n từ năm 
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2022 đ n n y. Nay ông nhận thấy tình cảm  hông c n n n y u cầu đ ợc ly hôn với bà 

H. 

  - Về con chung: Có 02 ng ời con chung t n Đoàn    Huyền T  sinh ngày 

07/02/1999 đã thành ni n  hông y u cầu giải quy t và cháu Đoàn    Quốc Đ, sinh 

ngày 16/11/2008 hi n đ ng sống chung với bà H  Khi ly hôn cháu Đ có nguy n vọng 

sống với bà H, ông đồng   gi o cháu Đ cho bà H ti p tục nuôi d ỡng  ông tự nguy n 

cấp d ỡng nuôi con mỗi tháng 1 500 000đ cho đ n  hi cháu Đ đủ 18 tuổi   

          - Về tài sản chung củ  vợ chồng: Không y u cầu T   án giải quy t  

 - Về nợ phải thu  phải trả: Không y u cầu T   án giải quy t  

 Bị đơn bà Lê Thị Mỹ H trình bày:  

 - Về mối qu n h  hôn nh n: Bà thống nhất theo lời trình bày củ  ông D  bà và 

ông D tr n c  sở tự nguy n rồi đi đ n hôn nh n có đăng      t hôn  Tuy cuộc sống vợ 

chồng có nhiều m u thuẫn  th ờng xuy n cự cải và đã ly th n từ tháng 10 năm 2022 

cho đ n n y nh ng ông D y u cầu xin ly hôn bà  hông đồng   ly hôn     do bà c n 

th  ng ông D muốn đoàn tụ cùng nuôi con  

- Về con chung: Có 02 ng ời con chung t n Đoàn    Huyền T  sinh ngày 

07/02/1999 đã thành ni n  hông y u cầu giải quy t và cháu Đoàn    Quốc Đ, sinh 

ngày 16/11/2008 hi n đ ng sống chung với bà. N u tr ờng hợp T   án giải quy t cho 

bà và ông D ly hôn thì bà đồng   ti p tục nuôi d ỡng cháu Đ và y u cầu ông D cấp 

d ỡng nuôi con mỗi tháng 4.000 000đ cho đ n  hi cháu Đ đủ 18 tuổi  

- Về tài sản chung  nợ chung phải thu  phải trả: Bà và ông D tự thỏ  thuận  hông 

y u cầu giải quy t  

 * Tại bảng  h i    i n ngày 03/3/2023 cháu Đoàn    Quốc Đ trình bày: Khi cha 

mẹ ly hôn cháu có nguy n vọng sống với mẹ   

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u  hi nghi n cứu các tài li u có trong hồ s  vụ án đ ợc thẩm tr  tại phi n t   

Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về trình tự  thủ tục tố tụng: T   án nh n d n huy n V ng  i m thụ l   giải 

quy t vụ án theo trình tự thủ tục tố tụng d n sự  Quá trình thụ l  vụ án  các tài li u 

chứng cứ do đ  ng sự tự gi o nộp  T   án  hông ti n hành thu thập chứng cứ  các b n 

đ  ng sự là ng ời đã thành ni n   hông bị nh ợc điểm về thể chất t m thần  Căn cứ 

vào  hoản 2  Điều 21 củ  Bộ luật tố tụng d n sự; vụ án  hông thuộc tr ờng hợp Vi n 

 iểm sát nh n d n cùng cấp phải th m gi  phi n t     

[2] Xét thấy  nguy n đ n ông D có đ n xin xét xử vắng mặt là phù hợp với quy 

định tại Điều 228; điểm     hoản 1 Điều 238 củ  Bộ luật tố tụng d n sự năm 2015 n n 

T   án ti n hành xét xử vắng mặt nguy n đ n  

- Xét vi c bị đ n bà H đ ợc tri u tập hợp l  đ n lần thứ h i  nh ng bị đ n cố tình 

vắng mặt  hông có l  do  Xét thấy  có thực hi n vi c tống đạt các văn bản tố tụng củ  
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T   án cho bị đ n; Hội đồng xét xử  quy t định xử vắng mặt bị đ n là phù hợp với quy 

định tại điểm b   hoản 2 Điều 227 Bộ luật Tố tụng d n sự năm 2015   

[3] Xét y u cầu củ  nguy n đ n: Hội đồng xét thấy, giữ  ông D bà H có tổ chức 

lễ c ới theo phong tục tập quán  có đăng      t hôn theo quy định tại Điều 9  uật hôn 

nh n và gi  đình năm 2014  

Tuy nhi n  trong quá trình chung sống giữ  ông D bà H có nhiều m u thuẫn nh : 

Vợ chồng th ờng h y cự cãi vì bất đồng qu n điểm trong cuộc sống từ đó làm ảnh 

h ởng đ n hạnh phúc gi  đình  Ông D y u cầu xin ly hôn với bà H do  hông c n tình 

cảm   hông thể hàn gắn  Bà H  hông đồng   ly hôn do c n th  ng ông D. Hội đồng xét 

xử  xét thấy hôn nh n giữ  ông D và bà H có m u thuẫn nh  th ờng xuy n cự cải  dẫn 

đ n mất hạnh phúc vi c này đ ợc ông D và bà Hg đều thừ  nhận  Thời gi n m u thuẫn 

đã  éo dài từ năm 2017 đ n tháng 10 năm 2022 thì ông bà đã ly th n cho thấy đã m u 

thuẫn trầm trọng  đời sống chung  hông thể  éo dài  mục đ ch hôn nh n  hông đạt 

đ ợc  Mặt  hác, trong qu n h  hôn nh n n u muốn sống hạnh phúc thì hôn nh n phải 

xuất phát từ tình cảm h i ph    Tuy nhi n tại bi n bản h   giải và tại phi n t   ông 

Dủng đều cho rằng  hông c n tình cảm với bà H n n ông D y u cầu xin ly hôn với bà 

H là có c  sở chấp nhận theo quy định tại Điều 56  uật hôn nh n và gi  đình năm 

2014.  

[3 1] Về con chung: Ông D và bà H thống nhất xác định ông bà có 02 ng ời con 

chung t n Đoàn    Huyền Tn  sinh ngày 07/02/199 đã thành ni n  Ông D và H  hông 

y u cầu giải quy t  Cháu Đoàn    Quốc Đ  sinh ngày 16/11/2008. Hi n n y cháu Đ 

đ ng sống chung với bà H   hi ly hôn ông D đồng   gi o cháu Đ cho bà H ti p tục nuôi 

d ỡng. Hội đồng xét xử nhận thấy cháu Đ sống với bà H từ nhỏ cuộc sống ổn định  

cháu phát triển bình th ờng, cháu Đ c ng có nguy n vọng sống với bà H và ng ợc lại 

bà H c ng có nguy n vọng nuôi d ỡng cháu Đ  N n gi o cháu Đ cho bà H ti p tục nuôi 

d ỡng là phù hợp theo quy định tại Điều 81  82  83  uật hôn nh n và gi  đình  Ông D 

tự nguy n cấp d ỡng nuôi cháu Đ mỗi tháng 1 500 000đ  bà H y u cầu ông D phải cấp 

d ỡng mỗi tháng 4 000 000đ. Xét    i n tự nguy n củ  ông D là có căn cứ n n chấp 

nhận  Xét y u cầu cấp d ỡng mỗi tháng 4 000 000đ là  hông có căn cứ để chấp nhận  

 Bởi vì; để đảm bảo các nhu cầu thi t y u cho con s u  hi ch  mẹ ly hôn  luật hôn 

nh n và gi  đình quy định “cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng 

cho con”. Mục ti u củ  pháp luật h ớng tới là đảm bảo tối đ  lợi  ch cho con s u  hi 

ch  mẹ ly hôn  giúp con có điều  i n phát triển toàn di n  vì vậy ngh   vụ cấp d ỡng 

đ ợc thực hi n đ n  hi con đã thành ni n hoặc có tài sản để tự nuôi mình  Ông D 

 hông trực ti p nuôi d ỡng cháu Đ n n ngh   vụ cấp d ỡng là củ  ông D, n u xét ở 

mức độ nào đó đ y c ng có thể coi là sự bù đắp tổn thất củ  ông D đối với cháu Đ. Tuy 

 uật có quy định ng ời  hông trực ti p nuôi con phải có ngh   vụ cấp d ỡng nuôi con 

nh ng mức cấp d ỡng c ng sẽ phụ thuộc vào mức thu nhập củ  ng ời phải cấp d ỡng  

Ông D có đ n xin xác nhận hoàn cảnh  inh t   hó  hăn đ ợc ch nh quyền đị  ph  ng 
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xác nhận n n mức cấp d ỡng mà ông D đ   r  là phù hợp  Bà H y u cầu mức cấp 

d ỡng mỗi tháng là quá c o so với thu nhập củ  ông D  bà H  hông chứng minh đ ợc 

mỗi tháng ông D thu nhập b o nhi u n n y u cầu này củ  bà H  hông có căn cứ   

[3 2] Về tài sản chung: Ông D và bà H thống nhất xác định tự thỏ  thuận  hông 

y u cầu giải quy t n n  hông xem xét  

[3 3] Về nợ chung: Ông D và bà H thống nhất xác định tự thỏ  thuận  hông y u 

cầu giải quy t n n  hông xem xét  

[3.4] Về án ph  s  thẩm: Ông D phải chịu số tiền án ph  là: 300 000đ (B  trăm 

ngàn đồng) tiền án ph  hôn nh n gi  đình và 300 000đ (B  trăm ngàn đồng) án ph  cấp 

d ỡng nuôi con  Bà H  hông phải nộp án ph   

[4] Về quyền  háng cáo: Các đ  ng sự có quyền  háng cáo bản án theo quy 

định   

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điều 28;  hoản 1 Điều 35;  hoản 1 Điều 39; Điều 147 củ  Bộ  uật 

tố tụng d n sự năm 2015  

 Điều 9; Điều 51; Điều 56; Điều 57; Điều 58; Điều 81; Điều 82; Điều 83; Điều 

84; Điều 107 và Điều 110  uật hôn nh n và gi  đình năm 2014  Điểm    hoản 5 Điều 

27 Nghị quy t 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 củ  Ủy b n th ờng vụ Quốc 

Hội về mức thu  miễn  giảm thu nộp quản l   sử dụng án ph   l  ph  T   án;  

Tu ên xử; 

1. Về qu n h  hôn nh n: Cho ông Đoàn Th nh D (Đoàn Th nh D1) đ ợc ly hôn với 

bà    Thị Mỹ H. 

          2. Về con chung: Giao cháu Đoàn    Quốc Đ  sinh ngày 16/11/2008 cho bà    

Thị Mỹ H ti p tục nuôi d ỡng  chăm sóc  giáo dục. Ông Đoàn Th nh D (D1) có ngh   

vụ cấp d ỡng nuôi cháu Đ mỗi tháng 1 500 000đ (một tri u năm trăm đồng) cho đ n 

 hi cháu Đ đủ 18 tuổi  Thời hạn cấp d ỡng đ ợc t nh  ể từ ngày bản án có hi u lực 

pháp luật  Ri ng cháu Đoàn    Huyền T  sinh ngày 07/02/1999 đã thành ni n phát triển 

bình th ờng  hông y u cầu giải quy t n n  hông xem xét  

Kể từ ngày có đ n y u cầu củ  ng ời đ ợc thi hành án b n phải thi hành  hông 

tự nguy n thi hành thì hàng tháng phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo  hoản 2 điều 

468 Bộ luật d n sự   

Ch   mẹ  hông trực ti p nuôi con có quyền  ngh   vụ thăm nom con chung  

 hông  i đ ợc cản trở  

Ch   mẹ  hông trực ti p nuôi con lạm dụng vi c thăm nom để cản trở hoặc g y 

ảnh h ởng xấu đ n vi c trông nom  chăm sóc  nuôi d ỡng  giáo dục con thì ng ời trực 

ti p nuôi con có quyền y u cầu T   án hạn ch  quyền thăm nom con củ  ng ời đó  

3  Về tài sản chung: Ông Đoàn Th nh D (D) và bà    Thị Mỹ H thống nhất xác 

định tự thỏ  thuận  hông y u cầu giải quy t n n  hông xem xét  
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4  Về nợ chung phải thu  phải trả: Ông Đoàn Th nh D (D) và bà    Thị Mỹ H 

thống nhất xác định tự thỏ  thuận  hông y u cầu giải quy t n n  hông xem xét  

5. Về án ph :  

  Ông Đoàn Th nh D (D) phải nộp số tiền là: 600.000đ (Sáu trăm ngàn đồng) án ph  

hôn nh n gi  đình và cấp d ỡng nuôi con  Nh ng đ ợc  hấu trừ vào số tiền tạm ứng án 

ph  đã nộp là 300 000đ (B  trăm ngàn đồng) theo bi n l i thu số N
0
 0009132  ngày 

15/02/2023 củ  Chi cục thi hành án d n sự huy n V ng  i m, ông Đoàn Th nh D 

(D ng) phải nộp th m 300 000đ (B  trăm ngàn đồng)  

Bà    Thị Mỹ H  hông phải nộp án ph    

Tr ờng hợp bản án  quy t định đ ợc thi hành theo quy định tại Điều 2  uật Thi 

hành án d n sự thì ng ời đ ợc thi hành án d n sự có quyền thỏ  thuận thi hành án  

quyền y u cầu thi hành án  tự nguy n thi hành án hoặc bị c ỡng ch  thi hành án theo 

quy định tại các Điều 6; 7; 7a; 7b và Điều 9  uật thi hành án d n sự; thời hi u thi hành 

án đ ợc thực hi n theo quy định tại Điều 30  uật thi hành án d n sự  
 

6. Về quyền  háng cáo: Các đ  ng sự có quyền làm đ n  háng cáo trong thời hạn 

15 ngày  ể từ ngày tuy n án  đ  ng sự vắng mặt tại phi n t   hoặc  hông có mặt  hi 

tuy n án mà có l  do ch nh đáng thì thời hạn  háng cáo t nh từ ngày nhận đ ợc bản án 

hoặc đ ợc tống đạt hợp l   

 

Nơi nhận:                                                            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                      

- TAND t nh V nh  ong;                                                 THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

-VKSND huy n V ng  i m; 

-Chi cục THADS huy n V ng  i m;                                    

- Các đ  ng sự; 

- UBND xã; 

-   u hồ s                                       

                                                                                       Nguyễn Thị Kim Mỡn 
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                     H CHAÙN 


